
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lương Trâm Anh 02/01/2009 022 01

2 Trần Huỳnh Tâm Anh 25/12/2009 046 02

3 Bùi Thái Bảo 20/06/2009 059 03

4 Lê Gia Bảo 05/04/2009 063 03

5 Phạm Trọng Đạt 18/02/2009 094 04

6 Phan Hồng Hân 18/08/2009 117 05

7 Từ Thanh Hòa 18/07/2009 126 05

8 Lương Vân Hỷ 17/02/2009 151 06

9 Nguyễn Phúc Khang 07/12/2009 161 06

10 Triệu Hoàng Minh Khang 11/08/2009 166 06

11 Đào Hoàng Mai Khanh 28/05/2009 170 06

12 Mai Anh Kiệt 05/02/2009 198 07

13 Đào Gia Kim 29/05/2009 200 07

14 Huỳnh Lãm 31/10/2009 207 08

15 Nguyễn Phan Trúc Lâm 03/11/2009 210 08

16 Đỗ Khánh Linh 08/10/2009 217 08

17 Mai Vũ Nhật Linh 25/02/2008 223 08

18 Nguyễn Trần Hải Nam 15/06/2009 254 09

19 Đỗ Ngọc Mỹ Nhi 13/11/2009 280 10

20 Vũ Yến Nhi 01/05/2009 290 10

21 Nguyễn Hoàng Ái Như 23/08/2009 296 11

22 Nguyễn Phùng Phát 24/09/2009 307 11

23 Nguyễn Phan Duy Phước 18/11/2009 328 12

24 Lê Minh Tâm 03/12/2009 354 13

25 Trương Bảo Thành 24/12/2009 362 13

26 Phùng Hồ Minh Thi 25/05/2009 370 13

27 Tạ Minh Thư 07/08/2009 386 14

28 Ngô Hiển Tích 03/02/2009 392 14

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 09/09/2009 409 15

30 Tiêu Nguyễn Ngọc Trinh 07/03/2009 419 15

31 Hoàng Bảo Cát Tường 12/12/2009 439 16

32 Nguyễn Trương Quang Vinh 12/09/2009 451 16

Danh sách này có: 32 học sinh.
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